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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 11 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Bà Trần Thị Ánh Loan 

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà Lâm Thị Ngọc Minh 

2. Ông Trần Nghiệp Hồng 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Quốc Thiên Hương - cán bộ 

Tòa án nhân dân Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Doãn Đại 

- Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2017, tại phòng xử A trụ sở Tòa án nhân dân Quận 11 xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 88/2017/HSST ngày 10 tháng 10 năm 2017 đối với 

bị cáo: 

Trần Tất T, giới tính: Nam, sinh năm 1968 tại Hà Nam; thường trú tại: đường 

LBB, phường TTH, quận TP, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Chạy xe ôm; trình 

độ văn hóa: 7/12; con ông Trần Tất Đ và bà Trần Thị Đ (chết); tiền án, tiền sự: Không 

có; nhân thân: Ngày 05/6/1997 TAND Quận 11 xử phạt 09 tháng tù về tội "Tổ chức 

đánh bạc" (Bản án số 146/HSST ngày 05/6/1997); bị tạm giữ, tạm giam từ ngày: 

21/7/2017 đến ngày 24/7/2017 áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú"; 

có mặt. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1976; 

địa chỉ: đường TQ, phường S, Quận MM, Thành phố Hồ Chí Minh; vắng mặt. 

NHẬN THẤY 

Bị cáo Trần Tất T bị Viện kiểm sát nhân dân Quận 11 truy tố về hành vi phạm 

tội như sau: 

Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 21/7/2017, Đôị Cảnh sát hình sự Công an Quận 11 

tiến hành kiểm tra nhà số đường LBT, phường MB, Quận MM bắt quả tang Trần Tất T 

đang bán số đề cho Nguyễn Thị B. Thu giữ của T: 12 tờ phơi số đề ghi ngày 21/7/2017, 

01 máy tính hiệu Casio, 02 cây viết, 01 cái nồi, 03 xấp giấy trắng, 03 tờ giấy than, 01 

máy điện thoại di động hiệu Nokia C5 và 3.150.000 tiền Việt Nam. Thu giữ của B: 01 

tờ phơi số đề ghi ngày 21/7/2017. Công an Quận 11 đưa tất cả những người liên quan 
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cùng vật chứng về Công an Phường 13, Quận 11 lập biên bản bắt người phạm tội quả 

tang chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 11 xử lý. 

Qua kiểm tra 13 tờ phơi số đề ghi ngày 21/7/2017, xác định tổng số tiền mua bán 

số đề của T đặt cược tại kết quả xổ số của Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Vĩnh Long và 

Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bình Dương là 5.625.000 đồng. 

 Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, T khai nhận bắt đầu bán số đề cho người mua đề 

từ khoảng tháng 7/2017, địa điểm bán số đề ở tại số đường LBT, phường MB, Quận 

MM. Hàng ngày, T nhận bán số đề cho người mua đề từ 10 giờ cho đến khoảng 15 giờ 

40 phút thì nghỉ để chờ kết quả sổ xố. Người mua đề có thể đến gặp trực tiếp hoặc điện 

thoại cho T để mua bán số đề. T và người mua đề thỏa thuận căn cứ vào kết quả sổ xố 

hàng ngày của các công ty xổ số kiến thiết trong phạm vi cả nước làm cơ sở thắng thua. 

Nếu người mua đề trúng thưởng thì tùy theo số ghi đề có 2, 3 hoặc 4 chữ số mà T trả 

cho khách lần lượt gấp 73, 630, 5300 lần. Vào ngày 21/7/2017, T đang bán số đề cho B 

thì bị Công an Quận 11 bắt quả tang. Khi bị bắt giữ thu giữ của T 3.150.000 đồng là 

tiền ghi đề, số tiền còn lại các con bạc thiếu chưa trả cho T. Đối với hành vi ghi đề qua 

điện thoại, khi người mua đề có nhu cầu mua đề sẽ gửi tin nhắn đến điện thoại của T. 

Kiểm tra tin nhắn trong điện thoại của T thì 01 tin nhắn mua số 6693-1-1-4 (đã được 

tổng hợp vào phơi đề ở trên). Tính đến ngày bị bắt T đã thu lợi bất chính khoảng 

5.000.000 đồng. Số tiền này, T đã tiêu xài cá nhân hết. 

Tại bản cáo trạng số 85/CTr-VKS ngày 04/10/2017, Viện kiểm sát nhân dân 

Quận 11 đã truy tố bị cáo Trần Tất T tội danh “Đánh bạc” theo khoản 1 Điều 248 của 

Bộ luật hình sự năm 1999 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2009). 

 Tại phiên tòa, bị cáo T có lời khai phù hợp với các lời khai tại Cơ quan điều tra 

và những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân 

dân Quận 11 trình bày lời luận tội, đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo từ 01 năm đến 

01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo có ấn định thời gian thử thách; phạt tiền bổ sung 

từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng; đưa vào hồ sơ vụ án: 12 tờ phơi số đề ngày 

21/7/2017 có chữ ký xác nhận của Trần Tất T và một tờ phơi đề ngày 21/7/2017 có chữ ký 

xác nhận của Nguyễn Thị B; tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 máy tính hiệu Casio, 01 

điện thoại di động hiệu Nokia C5 và số tiền 3.150.000 đồng; tịch thu và tiêu hủy: 02 

cây viết, một cái nồi, 03 xấp giấy trắng, 03 tờ giấy than. 

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào 

kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến 

của kiểm sát viên; bị cáo; 

XÉT THẤY 

Vào lúc 15 giờ 40 phút ngày 21/7/2017, tại nhà số đường LBT, phường MB, 

Quận MM, Công an Quận 11 bắt quả tang bị cáo Trần Tất T có hành vi đánh bạc bằng 

hình thức mua bán đề với số tiền đánh bạc là 5.625.000 đồng. 

Hành vi của bị cáo đã đủ dấu hiệu cấu thành tội “Đánh bạc” được quy định tại 

khoản 1 Điều 248 Bộ luật hình sự năm 1999. 



 3 

Bị cáo T có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm 

pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm hại đến trật tự an toàn xã hội 

với mục đích, động cơ là thu lợi bất chính.  

Tuy nhiên, xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia 

đình khó khăn nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm p khoản 1, 

khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.  

Thu nhập bất chính đến ngày bị bắt bị cáo khai khoảng 5.000.000 đồng. Hội 

đồng xét xử xét thấy ngoài lời khai của bị cáo không có căn cứ nào khác để chứng minh 

nên cần bắt bị cáo chấp hành hình phạt tiền để chế tài thu nhập bất chính này. 

Về xử lý vật chứng được xử lý theo quy định tại Điều 41 của Bộ luật hình sự 

năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Điều 75, Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2003: 

- 12 tờ phơi số đề ngày 21/7/2017 có chữ ký xác nhận của Trần Tất T và một tờ 

phời đề ngày 21/7/2017 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị B cần đưa vào hồ sơ vụ án. 

- 02 cây viết, một cái nồi, 03 xấp giấy trắng, 03 tờ giấy than phục vụ cho việc bán 

số đề không còn giá trị sử dụng nên tịch thu và tiêu hủy;  

- 01 máy tính hiệu Casio, 01 điện thoại di động hiệu Nokia C5 bị cáo sử dụng trong 

việc bán số đề và số tiền 3.150.000 đồng là tiền bán số đề cho người mua đề nên tịch thu, 

sung quỹ Nhà nước; 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Trần Tất T phạm tội “Đánh bạc”. 

Áp dụng Điều 45; khoản 1, khoản 3 Điều 248; Điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 

46; Điều 60 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); 

Xử phạt bị cáo Trần Tất T 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử 

thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án 23/11/2017. Phạt bổ sung bị cáo 5.000.000 

đồng (năm triệu đồng), tiền phạt được nộp ngay sau khi án có hiệu lực pháp luật để 

sung quỹ Nhà nước. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường TTH, quận TP, Thành phố Hồ Chí 

Minh để giám sát và giáo dục. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo 

quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Thi hành án hình sự. 

Áp dụng Điều 41 của Bộ luật hình sự năm 1999 (được sửa đổi, bổ sung năm 

2009); Điều 75, Điều 76 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; 

- Đưa vào hồ sơ vụ án: 12 tờ phơi số đề ngày 21/7/2017 có chữ ký xác nhận của Trần 

Tất T và một tờ phơi đề ngày 21/7/2017 có chữ ký xác nhận của Nguyễn Thị B;  

- Tịch thu, sung quỹ Nhà nước: 01 máy tính hiệu Casio, 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia C5 và số tiền 3.150.000 đồng (ba triệu một trăm năm mươi nghìn đồng);  

- Tịch thu và tiêu hủy:02 cây viết, một cái nồi, 03 xấp giấy trắng, 03 tờ giấy than;  

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số 200/LNK ngày 01/8/2017) 
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Áp dụng Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015; 

Trong trường hợp bị cáo chậm thực hiện nghĩa vụ nộp phạt thì bị cáo phải trả lãi 

đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả, lãi suất phát sinh do chậm trả 

tiền được xác định theo khoản 2 Điều 357 của Bộ luật dân sự năm 2015. 

 Áp dụng Điều 98, 99 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; Nghị quyết quy 

định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; 

Án phí hình sự sơ thẩm, bị cáo phải chịu là 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng). 

Áp dụng Điều 231, 234 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003; 

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày tuyên án. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong 

thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết. 

 

 TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Nơi nhận: Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 
- TAND - VKSND TPHCM; 

- Sở Tư pháp TPHCM; 

- PC 27 - CA TPHCM; 

- VKSND Q.11; 

- Công an Q.11;- Chi cục THADS  Q.11; 

- UBND phường TTH, quận TP,  

Thành phố Hồ Chí Minh;    Trần Thị Ánh Loan 

- Những người tham gia tố tụng;  

- Lưu hồ sơ vụ án.       

 

 
 
 


